
1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa

2. Địa chỉ: Tổ dân phố 16, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/7

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

STT Họ và tên
Số chứng chỉ 

hành nghề
Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh (ghi cụ thể thời 

gian làm việc)

Vị trí chuyên môn (ghi cụ thể 

chức danh, vị trí chuyên môn 

được phân công đảm nhiệm)

Thời gian hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác (ghi cụ thể 

chức danh, vị trí chuyên 

môn, thời gian làm việc)

1 Trương Phước An 000167/KH-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nội 

tổng hợp

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Bác sĩ KBCB chuyên khoa nội - 

Giám đốc

2 Đặng Quý Sơn 000201/KH-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nội 

tổng hợp

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Bác sĩ KBCB chuyên khoa nội - 

Phó Giám đốc

3 Trần Hoàng Thị Ái Châu 000119/KH-CCHN Phòng khám nội tổng hợp

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Bác sĩ KBCB chuyên khoa nội - 

Phó Giám đốc

4 Lê Quang Lệnh
000509/KH-CCHN;

603/QĐ-BVNH

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nội 

tổng hợp; Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn Siêu âm TQ

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Bác sĩ KBCB chuyên khoa nội, 

siêu âm tổng quát - Phó Giám 

đốc, Trưởng Phòng Kế hoạch 

tổng hợp

5 Võ Văn Định 000165/KH-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nội 

tổng hợp

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Bác sĩ KBCB chuyên khoa nội - 

Trưởng Khoa Nội tổng hợp

6 Trần Thị Bảo Ngọc
001029/KH-CCHN;

432/QĐ-BVNH

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nội 

tổng hợp; Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn Siêu âm tim

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Bác sĩ KBCB chuyên khoa nội, 

siêu âm tim - Phó Trưởng Khoa 

Nội tổng hợp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

(Đính kèm công văn số 357/BVNH-TCHC của Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa)



7 Trần Minh Tâm 001148/KH-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa, không 

làm thủ thuật chuyên khoa

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Bác sĩ KBCB chuyên khoa nội - 

Khoa Nội tổng hợp

8 Mã Lương Quốc 004709/KH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Bác sĩ KBCB đa khoa - Nhân 

viên Khoa Nội

9 Trần Quốc Vinh 006856/KH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Bác sĩ KBCB đa khoa - Nhân 

viên Khoa Nội tổng hợp

10 Nguyễn Thị Hồng Vân
006854/KH-CCHN;

431/QĐ-BVNH

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Thực 

hiện kỹ thuật chuyên môn Siêu âm TQ

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Bác sĩ KBCB đa khoa - Nhân 

viên Khoa Nội

11 Võ Phú Nghĩa 006855/KH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Bác sĩ KBCB đa khoa - Nhân 

viên Khoa Nội tổng hợp

12 Trần Ngọc Luận 000177/KH-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

ngoại

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Bác sĩ KBCB chuyên khoa ngoại 

- Trưởng Khoa Ngoại tổng hợp

13 Lê Minh Sang
0002490/KH-CCHN;

156/QĐ-SYT

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

ngoại; Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Chấn thương chỉnh hình

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Bác sĩ KBCB chuyên khoa ngoại 

- Phó Trưởng Khoa Ngoại tổng 

hợp

Bác sĩ KBCB chuyên 

khoa ngoại; Làm việc từ 

07h00 - 17h00 thứ 7 hàng 

tuần khi không tham gia 

trực Bệnh viện

14 Lương Công Sum
0004068/KH-CCHN;

162/QĐ-SYT

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Khám 

bệnh, chữa bệnh ngoại khoa

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Bác sĩ KBCB chuyên khoa ngoại 

- Nhân viên Khoa Ngoại tổng hợp

15 Trần Xuân Lâu
006253/KH-CCHN;

68/QĐ-SYT

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Khám 

bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại tiết 

niệu

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Bác sĩ KBCB chuyên khoa ngoại 

- Nhân viên Khoa Ngoại tổng hợp

16 Phạm Thị Hải Vân 001314/KH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nhi

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Bác sĩ KBCB chuyên khoa nhi - 

Trưởng Khoa Nhi

17 Nguyễn Thị Hồng Khuyên 001190/KH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nhi

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Bác sĩ KBCB chuyên khoa nhi - 

Phó Trưởng Khoa Nhi

18 Nguyễn Thị Thuận 0004245/KH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Bác sĩ KBCB đa khoa - Nhân 

viên Khoa Nhi

19 Lê Lân 000158/KH-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nội 

tổng hợp

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Bác sĩ KBCB chuyên khoa nội - 

Trưởng Khoa Truyền nhiễm



20 Trần Lê Giang
0001849/KH-CCHN;

605/QĐ-BVNH

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nội; 

Thực hiện kỹ thuật chuyên môn Siêu âm 

tổng quát

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Bác sĩ KBCB chuyên khoa nội, 

siếu âm tổng quát - Phó Trưởng 

Khoa Truyền nhiễm

21 Võ Hữu Thư 000209/KH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa mắt

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Bác sĩ KBCB chuyên khoa mắt - 

Trưởng Khoa Liên chuyên khoa

22 Phùng Thị Kim Trang 000090/KH-CCHN
Phòng khám chuyên khoa Răng Hàm 

Mặt

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Bác sĩ KBCB chuyên khoa Răng 

Hàm Mặt - Phó Trưởng Khoa 

Liên chuyên khoa

23 Nguyễn Xuân Lộc
000328/KH-CCHN;

438/QĐ-BVNH

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa tai 

mũi họng; Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn Nội soi Tai Mũi Họng

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Bác sĩ KBCB chuyên khoa Tai 

Mũi Họng - Nhân viên Khoa 

Liên chuyên khoa

24 Võ Hồ Thanh Tâm

000528/KH-CCHN;

220/QĐ-BVNH;

427/QĐ-BVNH

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Thực 

hiện kỹ thuật chuyên môn Khám bệnh, 

kê đơn các bệnh thông thường về Mắt; 

Thực hiện kỹ thuật chuyên môn Khám 

bệnh, kê đơn và làm các thủ thuật về Mắt

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Bác sĩ KBCB đa khoa, Thực 

hiện kỹ thuật chuyên môn Khám 

bệnh, kê đơn và làm các thủ 

thuật về Mắt - Nhân viên Khoa 

Liên chuyên khoa

25 Nguyễn Thị Vũ Hạnh
0009075/ĐNAI-CCHN;

436/QĐ-BVNH

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa tai 

mũi họng; Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn Nội soi Tai Mũi Họng

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Bác sĩ KBCB chuyên khoa Tai 

Mũi Họng - Nhân viên Khoa 

Liên chuyên khoa

26 Nguyễn Ngọc Vương
000164/KH-CCHN;

602/QĐ-BVNH

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nội 

tổng hợp; Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn Siêu âm bụng tổng quát

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Bác sĩ KBCB chuyên khoa nội, 

siêu âm tổng quát, phụ trách thận 

nhân tạo - Trưởng Khoa Hồi sức 

tích cực-Chống độc

27 Lê Minh Đức 000163/KH-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nội 

tổng hợp

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Bác sĩ KBCB chuyên khoa nội - 

Phó Trưởng Khoa Hồi sức tích 

cực-Chống độc

28 Lê Thanh Nhã 000498/KH-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Sản 

phụ khoa

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Bác sĩ KBCB chuyên khoa Sản 

phụ khoa - Trưởng Khoa Phụ sản

29 Phạm Lê Thanh Hằng
001345/KH-CCHN;

435/QĐ-BVNH

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Sản 

phụ khoa; Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn Soi cổ tử cung

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Bác sĩ KBCB chuyên khoa Sản 

phụ khoa, soi cổ tử cung - Phó 

Trưởng Khoa Phụ sản

30 Nguyễn Kỳ Vương
001157/KH-CCHN;

428/QĐ-BVNH

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Sản 

phụ khoa; Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn Soi cổ tử cung

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Bác sĩ KBCB chuyên khoa Sản 

phụ khoa, soi cổ tử cung - Nhân 

viên Khoa Phụ sản

31 Nguyễn Thị Lan 006259/KH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Bác sĩ KBCB đa khoa - Nhân 

viên Khoa Phụ sản



32 Nguyễn Văn Dũng
000162/KH-CCHN

434/QĐ-BVNH

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nội 

tổng hợp; Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn Siêu âm bụng tổng quát

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Bác sĩ KBCB chuyên khoa nội, 

siêu âm tổng quát - Phụ trách 

Khoa Khám bệnh

33 Huỳnh Thanh Danh 002968/KH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Bác sĩ KBCB đa khoa - Nhân 

viên Khoa Khám bệnh

34 Đặng Thế Vinh

000166/KH-CCHN;

522/QĐ-SYT;

604/QĐ-BVNH

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nội 

tổng hợp; Chuyên khoa Vật lý trị liệu, 

phục hồi chức năng; Thực hiện kỹ thuật 

chuyên môn Siêu âm tổng quát

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Bác sĩ KBCB chuyên khoa nội, 

Chuyên khoa Vật lý trị liệu, phục 

hồi chức năng, siêu âm tổng quát 

- Trưởng Khoa VLTL-PHCN-

YHCT

35 Lê Thị Thanh Thảo 006759/KH-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ 

truyền

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Bác sĩ KBCB bằng y học cổ 

truyền - Nhân viên Khoa VLTL-

PHCN-YHCT

36 Nguyễn Văn Khoa 001404/KH-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ 

truyền

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Y sĩ KBCB bằng y học cổ truyền 

- Nhân viên Khoa VLTL-PHCN-

YHCT

37 Nguyễn Ngọc Sơn

000160/KH-CCHN; 

344/QĐ-SYT;

71/QĐ-SYT

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nội 

tổng hợp; Chuyên khoa chẩn đoán hình 

ảnh; Nội soi dạ dày; Nội soi đại tràng 

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Bác sĩ KBCB chuyên khoa nội, 

chẩn đoán hình ảnh, nội soi dạ 

dày, nội soi đại tràng - Trưởng 

Khoa Chẩn đoán hình ảnh

38 Nguyễn Thị Thu Hiếu
001343/KH-CCHN;

1025/QĐ-SYT

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nội 

tổng hợp; Chuyên khoa chẩn đoán hình 

ảnh 

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Bác sĩ KBCB chuyên khoa nội, 

chẩn đoán hình ảnh - Nhân viên 

Khoa Chẩn đoán hình ảnh

39 Triệu Thị Hoàng Lâm
004745/KH-CCHN;

350/QĐ-SYT

Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa; Khám 

bệnh, chữa bệnh chuyên khoa chẩn đoán 

hình ảnh 

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Bác sĩ KBCB chuyên khoa nội, 

chẩn đoán hình ảnh - Nhân viên 

Khoa Chẩn đoán hình ảnh

40 Trương Minh Thức 0001887/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy 

định tại Quyết định số 41/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bội trưởng Bộ Nội 

vụ về viện ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Phụ giúp bác sĩ KBCB, điều 

dưỡng - Nhân viên Khoa Nội  

tổng hợp



41 Trần Thị Ngọc Thu 005762/KH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y 

học dự phòng, y sĩ

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Phụ giúp bác sĩ KBCB, điều 

dưỡng - Nhân viên Khoa Nội  

tổng hợp

42 Phạm Khánh Duyên 0003841/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy 

định tại Quyết định số 41/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bội trưởng Bộ Nội 

vụ về viện ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Phụ giúp bác sĩ KBCB, điều 

dưỡng - Nhân viên Khoa Nội  

tổng hợp

43 Hoàng Thị Linh Vi 0004366/KH-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa (tại 

bệnh viện huyện, trạm xá, trạm y tế cấp 

xã) hoặc thực hiện dịch vụ tiêm (chích), 

thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo 

huyết áp

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Phụ giúp bác sĩ KBCB, điều 

dưỡng - Nhân viên Khoa Nhi

44 Ngô Thị Thu Quý 0004006KH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y 

học dự phòng, y sĩ

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Y sĩ phụ giúp bác sĩ KBCB, điều 

dưỡng - Nhân viên Khoa Nhi

45 Nguyễn Thị Hoài Thương 001161/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy 

định tại Quyết định số 41/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bội trưởng Bộ Nội 

vụ về viện ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Phụ giúp bác sĩ KBCB, điều 

dưỡng - Nhân viên Khoa Truyền 

nhiễm

46 Ngô Minh Hiếu 005435/KH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y 

học dự phòng, y sĩ

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Phụ giúp bác sĩ KBCB, điều 

dưỡng - Nhân viên Khoa Truyền 

nhiễm



47 Huỳnh Khánh Hưng 005802/KH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y 

học dự phòng, y sĩ

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Y sĩ phụ giúp bác sĩ KBCB, điều 

dưỡng - Nhân viên Khoa Liên 

chuyên khoa

48 Phan Thị Thu Hoài 0003938/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy 

định tại Quyết định số 41/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bội trưởng Bộ Nội 

vụ về viện ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Y sĩ phụ giúp bác sĩ KBCB, điều 

dưỡng - Nhân viên Khoa Liên 

chuyên khoa

49 Lê Thị Thanh Trang 0004181/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy 

định tại Quyết định số 41/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bội trưởng Bộ Nội 

vụ về viện ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Y sĩ phụ giúp bác sĩ KBCB, điều 

dưỡng - Nhân viên Khoa Liên 

chuyên khoa

50 Huỳnh Thạch Anh 005622/KH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y 

học dự phòng, y sĩ

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Y sĩ phụ giúp bác sĩ KBCB, điều 

dưỡng - Nhân viên Khoa Liên 

chuyên khoa

51 Phạm Thị Kim Yến 0003824/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy 

định tại Quyết định số 41/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bội trưởng Bộ Nội 

vụ về viện ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Y sĩ phụ giúp bác sĩ KBCB, điều 

dưỡng - Nhân viên Khoa Liên 

chuyên khoa

52 Nguyễn Lê Thanh Tùng 001399/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy 

định tại Quyết định số 41/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bội trưởng Bộ Nội 

vụ về viện ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Phụ giúp bác sĩ KBCB, điều 

dưỡng - Nhân viên Khoa Hồi sức 

tích cực-

Chống độc



53 Trần Văn Thái 0013710/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy 

định tại Quyết định số 41/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bội trưởng Bộ Nội 

vụ về viện ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Y sĩ phụ trách thận nhân tạo, 

điều dưỡng - Nhân viên sức tích 

cực-

Chống độc

54 Nguyễn Anh Thảo 006018/KH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y 

học dự phòng, y sĩ

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Y sĩ phụ giúp bác sĩ KBCB, điều 

dưỡng - Nhân viên Khoa Khám 

bệnh

55 Nguyễn Thị Diễm 006020/KH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y 

học dự phòng, y sĩ

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Y sĩ phụ giúp bác sĩ KBCB, điều 

dưỡng - Nhân viên Khoa Khám 

bệnh

56 Phạm Thanh Tịnh 005696/KH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y 

học dự phòng, y sĩ

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Y sĩ phụ giúp bác sĩ KBCB, điều 

dưỡng - Nhân viên Khoa Khám 

bệnh

57 Lê Văn Lợi 006132/KH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y 

học dự phòng, y sĩ

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Y sĩ phụ giúp bác sĩ KBCB, điều 

dưỡng - Nhân viên Khoa Khám 

bệnh



58 Trương Hoài Bảo 005605/KH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y 

học dự phòng, y sĩ

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Y sĩ phụ giúp bác sĩ KBCB, điều 

dưỡng - Nhân viên Khoa Khám 

bệnh

59 Nguyễn Thị Hằng Phương 006732/KH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y 

học dự phòng, y sĩ

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Y sĩ phụ giúp bác sĩ KBCB, điều 

dưỡng - Nhân viên Khoa Khám 

bệnh

60 Nguyễn Lê Thanh Tài 005873/KH-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ 

truyền

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Y sĩ KBCB bằng y học cổ truyền 

- Nhân viên Khoa VLTL-PHCN-

YHCT

61 Lê Thị Kim Nhung 005309/KH-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ 

truyền

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Y sĩ KBCB bằng y học cổ truyền 

- Nhân viên Khoa VLTL-PHCN-

YHCT

62 Lê Thị Thanh Bình 001219/KH-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ 

truyền

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Y sĩ KBCB bằng y học cổ truyền 

- Nhân viên Khoa VLTL-PHCN-

YHCT

63 Lê Thị Hồng 001464/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy 

định tại Quyết định số 41/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bội trưởng Bộ Nội 

vụ về viện ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Thạc sĩ quản lý, điều dưỡng, 

quản lý công tác tổ chức các bộ - 

hành chính quản trị - Trưởng 

Phòng Tổ chức-Hành chính

64 Phùng Thị Minh Ý 001289/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy 

định tại Quyết định số 41/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bội trưởng Bộ Nội 

vụ về viện ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

 Điều dưỡng, công tác tổ chức 

cán bộ - Nhân viên Phòng Tổ 

chức-Hành chính



65 Võ Thị Ngọc Thuyền 001163/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy 

định tại Quyết định số 41/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bội trưởng Bộ Nội 

vụ về viện ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

 Điều dưỡng, công tác tổ chức 

cán bộ - Nhân viên Phòng Tổ 

chức-Hành chính

66 Nguyễn Quang 001313/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy 

định tại Quyết định số 41/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bội trưởng Bộ Nội 

vụ về viện ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Thạc sĩ quản lý, điều dưỡng, 

quản lý công tác điều dưỡng - 

Trưởng Phòng Điều dưỡng

67 Đỗ Thị Ngọc Ánh 001031/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ dinh, kỹ thuật y

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Điều dưỡng, tổ công tác xã hội - 

Nhân viên Phòng Điều dưỡng

68 Lương Thị Hoài Trinh 001150/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ dinh, kỹ thuật y

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Điều dưỡng, tổ dinh dưỡng - 

Nhân viên Phòng Điều dưỡng

69 Nguyễn  Thị Thanh Mận 001312/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy 

định tại

 Quyết định số 41/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bội trưởng Bộ Nội vụ về 

viện ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều dưỡng

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Điều dưỡng, công tác điều 

dưỡng - Nhân viên Phòng Điều 

dưỡng

70 Nguyễn Thị Bích Lê 001296/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy 

định tại Quyết định số 41/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bội trưởng Bộ Nội 

vụ về viện ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Điều dưỡng, thống kê - Nhân 

viên Phòng Kế hoạch tổng hợp



71 Huỳnh Thị Thi Thơ 001247/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy 

định tại Quyết định số 41/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bội trưởng Bộ Nội 

vụ về viện ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Điều dưỡng, công tác kế hoạch - 

Nhân viên Phòng Kế hoạch tổng 

hợp

72 Nguyễn Đình Huy 001307/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy 

định tại Quyết định số 41/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bội trưởng Bộ Nội 

vụ về viện ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Điều dưỡng, quản trị mạng - 

Nhân viên Phòng Kế hoạch tổng 

hợp

73 Lê Thị Kim Duân 001256/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy 

định tại Quyết định số 41/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bội trưởng Bộ Nội 

vụ về viện ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Điều dưỡng, lưu trữ hồ sơ bệnh 

án - Nhân viên Phòng Kế hoạch 

tổng hợp

74 Trần Thị Hiệp 005268/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ dinh, kỹ thuật y

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Điều dưỡng, chăm sóc khách 

hàng - Nhân viên Phòng Kế 

hoạch tổng hợp

75 Nguyễn Minh Hoàng 001151/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy 

định tại Quyết định số 41/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bội trưởng Bộ Nội 

vụ về viện ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Điều dưỡng, quản lý công tác 

kiểm soát nhiễm khuẩn - Trưởng 

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

76 Nguyễn Anh Tĩnh 001283/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy 

định tại Quyết định số 41/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bội trưởng Bộ Nội 

vụ về viện ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Điều dưỡng, quản lý công tác 

kiểm soát nhiễm khuẩn - Phó 

Trưởng Khoa Kiểm soát nhiễm 

khuẩn

77 Nguyễn Thị Hồng Linh 001303/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy 

định tại Quyết định số 41/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bội trưởng Bộ Nội 

vụ về viện ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Điều dưỡng, thanh trùng dụng cụ 

- Nhân viên Khoa Kiểm soát 

nhiễm khuẩn



78 Phan Thị Thanh Thủy 001290/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy 

định tại Quyết định số 41/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bội trưởng Bộ Nội 

vụ về viện ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Điều dưỡng - Điều dưỡng 

Trưởng Khoa Nội tổng hợp

79 Nguyễn Thị Ánh Ngọc 0004190/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy 

định tại Quyết định số 41/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bội trưởng Bộ Nội 

vụ về viện ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Điều dưỡng - Nhân viên Khoa 

Nội tổng hợp

80 Nguyễn Thị Thủy Tiên 004503/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ dinh, kỹ thuật y

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Điều dưỡng - Nhân viên Khoa 

Nội tổng hợp

81 Cao Thị Minh Trâm 005994/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ dinh, kỹ thuật y

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Điều dưỡng - Nhân viên Khoa 

Nội tổng hợp

82 Lữ Lệ Kiều Mi 005715/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ dinh, kỹ thuật y

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Điều dưỡng - Nhân viên Khoa 

Nội tổng hợp

83 Nguyễn Thị Khánh Ly 006078/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ dinh, kỹ thuật y

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Điều dưỡng - Nhân viên Khoa 

Nội tổng hợp

84 Nguyễn Thị Thu Hiền 005817/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ dinh, kỹ thuật y

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Điều dưỡng - Nhân viên Khoa 

Nội tổng hợp



85 Văn Thị Hồng Hiệp 001203/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy 

định tại Quyết định số 41/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bội trưởng Bộ Nội 

vụ về viện ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Điều dưỡng - Nhân viên Khoa 

Nội tổng hợp

86 Phạm Thái Từ Diệu 001171/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy 

định tại Quyết định số 41/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bội trưởng Bộ Nội 

vụ về viện ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Điều dưỡng - Nhân viên Khoa 

Nội tổng hợp

87 Phan Thị Ngọc Trâm 001141/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy 

định tại Quyết định số 41/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bội trưởng Bộ Nội 

vụ về viện ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Điều dưỡng - Nhân viên Khoa 

Nội tổng hợp

88 Ngô Thị Bích Thủy 001170/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy 

định tại Quyết định số 41/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bội trưởng Bộ Nội 

vụ về viện ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Điều dưỡng - Nhân viên Khoa 

Nội tổng hợp

89 Nguyễn Bá Lâm 005995/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ dinh, kỹ thuật y

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Điều dưỡng - Nhân viên Khoa 

Nội tổng hợp

90 Phạm Thị Lan 001172/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy 

định tại Quyết định số 41/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bội trưởng Bộ Nội 

vụ về viện ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Điều dưỡng - Nhân viên Khoa 

Nội tổng hợp

91 Phan Hồng Phương 005998/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ dinh, kỹ thuật y

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Điều dưỡng - Nhân viên Khoa 

Nội tổng hợp



92 Tô Thị Hiền 001226/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy 

định tại Quyết định số 41/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bội trưởng Bộ Nội 

vụ về viện ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Điều dưỡng - Điều dưỡng 

Trưởng Khoa Ngoại tổng hợp

93 Phạm Thị Lài 0003806/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy 

định tại

 Quyết định số 41/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bội trưởng Bộ Nội vụ về 

viện ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều dưỡng

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Điều dưỡng - Nhân viên Khoa 

Ngoại tổng hợp

94 Nguyễn Duy Hậu 005969/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ dinh, kỹ thuật y

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Điều dưỡng - Nhân viên Khoa 

Ngoại tổng hợp

95 Phạm Thị Hồng Thắm 001252/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy 

định tại Quyết định số 41/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bội trưởng Bộ Nội 

vụ về viện ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Điều dưỡng - Nhân viên Khoa 

Ngoại tổng hợp

96 Trần Thanh Phong 001286/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy 

định tại Quyết định số 41/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bội trưởng Bộ Nội 

vụ về viện ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Điều dưỡng - Nhân viên Khoa 

Ngoại tổng hợp

97 Dương Thị Diễm Phương 001253/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy 

định tại Quyết định số 41/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bội trưởng Bộ Nội 

vụ về viện ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Điều dưỡng - Nhân viên Khoa 

Ngoại tổng hợp



98 Huỳnh Thị Thu Dung 001306/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy 

định tại Quyết định số 41/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bội trưởng Bộ Nội 

vụ về viện ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Điều dưỡng - Nhân viên Khoa 

Ngoại tổng hợp

99 Đặng Thị Phương Chi 001254/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy 

định tại Quyết định số 41/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bội trưởng Bộ Nội 

vụ về viện ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Điều dưỡng - Nhân viên Khoa 

Ngoại tổng hợp

100 Nguyễn Thị Xuân Duyên 001255/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy 

định tại Quyết định số 41/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bội trưởng Bộ Nội 

vụ về viện ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Điều dưỡng - Nhân viên Khoa 

Ngoại tổng hợp

101 Nguyễn Thị Phương Hảo 0003940/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy 

định tại Quyết định số 41/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bội trưởng Bộ Nội 

vụ về viện ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Điều dưỡng - Nhân viên Khoa 

Ngoại tổng hợp

102 Trương Thị Hồng Anh 001188/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy 

định tại Quyết định số 41/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bội trưởng Bộ Nội 

vụ về viện ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Điều dưỡng - Điều dưỡng 

Trưởng Khoa Nhi

103 Lê Thị Ngọc Huyền 0003237/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy 

định tại Quyết định số 41/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bội trưởng Bộ Nội 

vụ về viện ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Điều dưỡng - Nhân viên Khoa 

Nhi

104 Nguyễn Thị Hiếu 001258/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy 

định tại Quyết định số 41/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bội trưởng Bộ Nội 

vụ về viện ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Điều dưỡng - Nhân viên Khoa 

Nhi



105 Võ Thị Bích Thu 001185/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy 

định tại Quyết định số 41/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bội trưởng Bộ Nội 

vụ về viện ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Điều dưỡng - Nhân viên Khoa 

Nhi

106 Lại Thị Mỹ Hằng 0004328/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ dinh, kỹ thuật y

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Điều dưỡng - Nhân viên Khoa 

Nhi

107 Hứa Thị Khánh Hoàng 001208/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy 

định tại Quyết định số 41/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bội trưởng Bộ Nội 

vụ về viện ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Điều dưỡng - Nhân viên Khoa 

Nhi

108 Hồ Thị Như Cúc 0003238/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy 

định tại Quyết định số 41/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bội trưởng Bộ Nội 

vụ về viện ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Điều dưỡng - Nhân viên Khoa 

Nhi

109 Lê Thị Bích Diệu 0004361/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ dinh, kỹ thuật y

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Điều dưỡng - Nhân viên Khoa 

Nhi

110 Nguyễn Thị Ngọc Thúy 004535/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ dinh, kỹ thuật y

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Điều dưỡng - Nhân viên Khoa 

Nhi

111 Trần Thị Mộng Tuyền 0004348/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ dinh, kỹ thuật y

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Điều dưỡng - Nhân viên Khoa 

Nhi



112 Trương Thị Ly Lý 001244/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy 

định tại Quyết định số 41/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bội trưởng Bộ Nội 

vụ về viện ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Điều dưỡng - Nhân viên Khoa 

Nhi

113 Đặng Thị Thanh Ngân 001164/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy 

định tại Quyết định số 41/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bội trưởng Bộ Nội 

vụ về viện ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Điều dưỡng - Nhân viên Khoa 

Nhi

114 Hồ Thị Siêng 001241/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy 

định tại Quyết định số 41/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bội trưởng Bộ Nội 

vụ về viện ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Điều dưỡng - Điều dưỡng 

Trưởng Khoa Truyền nhiễm

115 Trần Thị Anh Đào 001155/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy 

định tại Quyết định số 41/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bội trưởng Bộ Nội 

vụ về viện ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Điều dưỡng - Nhân viên Khoa 

Truyền nhiễm

116 Lương Thị Mỹ Hoa 006921/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ dinh, kỹ thuật y

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Điều dưỡng - Nhân viên Khoa 

Truyền nhiễm

117 Đoàn Thị Tâm 001242/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy 

định tại Quyết định số 41/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bội trưởng Bộ Nội 

vụ về viện ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Điều dưỡng - Nhân viên Khoa 

Truyền nhiễm

118 Nguyễn Thị Kim Thoa 001200/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy 

định tại Quyết định số 41/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bội trưởng Bộ Nội 

vụ về viện ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Điều dưỡng - Nhân viên Khoa 

Truyền nhiễm



119 Nguyễn Thị Mỹ Hường 001240/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy 

định tại Quyết định số 41/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bội trưởng Bộ Nội 

vụ về viện ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Điều dưỡng - Nhân viên Khoa 

Truyền nhiễm

120 Đỗ Thị Kim Thoa 001237/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy 

định tại Quyết định số 41/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bội trưởng Bộ Nội 

vụ về viện ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Điều dưỡng - Nhân viên Khoa 

Truyền nhiễm

121 Trần Thị Hà Giang 001239/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy 

định tại Quyết định số 41/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bội trưởng Bộ Nội 

vụ về viện ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Điều dưỡng - Nhân viên Khoa 

Truyền nhiễm

122 Lê Thị Thoa 001154/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ dinh, kỹ thuật y

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Điều dưỡng - Điều dưỡng 

Trưởng Khoa Liên chuyên khoa

123 Lê Vũ Trúc Hà 005536/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ dinh, kỹ thuật y

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Điều dưỡng - Nhân viên Khoa 

Liên chuyên khoa

124 Huỳnh Thị Thảo 006418/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ dinh, kỹ thuật y

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Điều dưỡng - Nhân viên Khoa 

Liên chuyên khoa

125 Nguyễn Thị Thu Thảo 001191/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy 

định tại Quyết định số 41/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bội trưởng Bộ Nội 

vụ về viện ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Điều dưỡng - Nhân viên Khoa 

Liên chuyên khoa



126 Nguyễn Thị Trinh 001202/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy 

định tại Quyết định số 41/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bội trưởng Bộ Nội 

vụ về viện ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Điều dưỡng - Nhân viên Khoa 

Liên chuyên khoa

127 Phạm Thùy An 001101/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy 

định tại Quyết định số 41/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bội trưởng Bộ Nội 

vụ về viện ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Điều dưỡng - Nhân viên Khoa 

Liên chuyên khoa

128 Lê Thị Thanh Vân 001162/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy 

định tại Quyết định số 41/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bội trưởng Bộ Nội 

vụ về viện ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Điều dưỡng - Nhân viên Khoa 

Liên chuyên khoa

129 Nguyễn Vũ Lệ Huyền 001297/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ dinh, kỹ thuật y

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Điều dưỡng - Điều dưỡng 

Trưởng Khoa Hồi sức tích cực-

Chống độc

130 Trần Việt Hậu 005700/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ dinh, kỹ thuật y

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Điều dưỡng - Nhân viên Khoa 

Hồi sức tích cực-Chống độc

131 Nguyễn Hoàng Thanh 004474/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ dinh, kỹ thuật y

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Điều dưỡng, thận nhân tạo - 

Nhân viên Khoa Hồi sức tích 

cực-Chống độc

132 Phạm Thị Như Ý 005503/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ dinh, kỹ thuật y

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Điều dưỡng - Nhân viên Khoa 

Hồi sức tích cực-Chống độc



133 Nguyễn Thị Mỹ Huệ 001295/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy 

định tại Quyết định số 41/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bội trưởng Bộ Nội 

vụ về viện ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Điều dưỡng - Nhân viên Khoa 

Hồi sức tích cực-Chống độc

134 Phạm Thị Chương 001300/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy 

định tại Quyết định số 41/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bội trưởng Bộ Nội 

vụ về viện ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Điều dưỡng - Nhân viên Khoa 

Hồi sức tích cực-Chống độc

135 Nguyễn Thị Sỹ 001293/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy 

định tại Quyết định số 41/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bội trưởng Bộ Nội 

vụ về viện ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Điều dưỡng - Nhân viên Khoa 

Hồi sức tích cực-Chống độc

136 Lê Thị Xuân Lộc 001292/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy 

định tại Quyết định số 41/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bội trưởng Bộ Nội 

vụ về viện ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Điều dưỡng - Nhân viên Khoa 

Hồi sức tích cực-Chống độc

137 Đỗ Lê Thị Nhị 001305/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy 

định tại Quyết định số 41/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bội trưởng Bộ Nội 

vụ về viện ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Điều dưỡng - Nhân viên Khoa 

Hồi sức tích cực-Chống độc

138 Nguyễn Thị Nở 001298/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy 

định tại Quyết định số 41/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bội trưởng Bộ Nội 

vụ về viện ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Điều dưỡng - Nhân viên Khoa 

Hồi sức tích cực-Chống độc

139 Trần Thị Tâm Uyên 001381/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy 

định tại Quyết định số 41/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bội trưởng Bộ Nội 

vụ về viện ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Điều dưỡng, dụng cụ - Điều 

dưỡng Trưởng Khoa Phẫu thuật-

Gây mê hồi sức 



140 Nguyễn Thị Cẩm Linh 001311/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy 

định tại Quyết định số 41/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bội trưởng Bộ Nội 

vụ về viện ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Điều dưỡng, chăm sóc bệnh nhân 

sau phẫu thuật - Nhân viên Khoa 

Phẫu thuật-Gây mê hồi sức 

141 Đỗ Hoàng Đang Vy 001310/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy 

định tại Quyết định số 41/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bội trưởng Bộ Nội 

vụ về viện ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Điều dưỡng, dụng cụ - Nhân viên 

Khoa Phẫu thuật-Gây mê hồi sức 

142 Đoàn Công Toàn 001304/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ dinh, kỹ thuật y

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Điều dưỡng, dụng cụ - Nhân viên 

Khoa Phẫu thuật-Gây mê hồi sức 

143 Nguyễn Lê Thị Thanh Vân 001245/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy 

định tại Quyết định số 41/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bội trưởng Bộ Nội 

vụ về viện ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Điều dưỡng, dụng cụ - Nhân viên 

Khoa Phẫu thuật-Gây mê hồi sức 

144 Phạm Thị Thu Hiền 001192/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy 

định tại Quyết định số 41/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bội trưởng Bộ Nội 

vụ về viện ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Điều dưỡng, chăm sóc bệnh nhân 

sau phẫu thuật - Nhân viên Khoa 

Phẫu thuật-Gây mê hồi sức 

145 Nguyễn Thị Thanh Trúc 001309/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy 

định tại Quyết định số 41/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bội trưởng Bộ Nội 

vụ về viện ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Điều dưỡng, chăm sóc bệnh nhân 

sau phẫu thuật - Nhân viên Khoa 

Phẫu thuật-Gây mê hồi sức 

146 Nguyễn Thị Thu Lan 001139/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ dinh, kỹ thuật y

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Điều dưỡng - Điều dưỡng 

Trưởng Khoa Khám bệnh



147 Phạm Minh Hạnh 001302/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy 

định tại Quyết định số 41/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bội trưởng Bộ Nội 

vụ về viện ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Điều dưỡng - Nhân viên Khoa 

Khám bệnh

148 Nguyễn Thị Như Ý 001193/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy 

định tại Quyết định số 41/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bội trưởng Bộ Nội 

vụ về viện ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Điều dưỡng - Nhân viên Khoa 

Khám bệnh

149 Lý Thị Thanh Hương 001249/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy 

định tại Quyết định số 41/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bội trưởng Bộ Nội 

vụ về viện ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Điều dưỡng - Nhân viên Khoa 

Khám bệnh

150 Lê Thị Bích Trâm 001153/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy 

định tại Quyết định số 41/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bội trưởng Bộ Nội 

vụ về viện ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Điều dưỡng - Nhân viên Khoa 

Khám bệnh

151 Nguyễn Nhật Thiện 0003350/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy 

định tại Quyết định số 41/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bội trưởng Bộ Nội 

vụ về viện ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Điều dưỡng, tiếp đón - Nhân 

viên Khoa Khám bệnh

152 Ngô Thị Kim Tuyến 005616/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ dinh, kỹ thuật y

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Điều dưỡng - Nhân viên Khoa 

Khám bệnh

153 Dương Thị Mỹ Hảo 006461/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ dinh, kỹ thuật y

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Điều dưỡng - Nhân viên Khoa 

Khám bệnh



154 Hà Văn Dũng 006907/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ dinh, kỹ thuật y

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Điều dưỡng - Nhân viên Khoa 

Khám bệnh

155 Nguyễn Thị Minh Triều 001142/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy 

định tại Quyết định số 41/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bội trưởng Bộ Nội 

vụ về viện ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Điều dưỡng, tiếp đón - Nhân 

viên Khoa Khám bệnh

156 Phạm Thị Thu Loan 001189/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy 

định tại Quyết định số 41/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bội trưởng Bộ Nội 

vụ về viện ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Điều dưỡng - Nhân viên Khoa 

Khám bệnh

157 Trần Thị Phương Linh 001250/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy 

định tại Quyết định số 41/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bội trưởng Bộ Nội 

vụ về viện ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Điều dưỡng - Nhân viên Khoa 

Khám bệnh

158 Trương Hàn Uyên Châu 001140/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy 

định tại Quyết định số 41/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bội trưởng Bộ Nội 

vụ về viện ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Điều dưỡng - Nhân viên Khoa 

Khám bệnh

159 Nguyễn Thị Trà Giang 001152/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy 

định tại Quyết định số 41/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bội trưởng Bộ Nội 

vụ về viện ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Điều dưỡng - Điều dưỡng 

Trưởng Khoa VLTL-PHCN-

YHCT

160 Nguyễn Thị Ngọc Lan 0003826/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy 

định tại Quyết định số 41/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bội trưởng Bộ Nội 

vụ về viện ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Điều dưỡng - Nhân viên Khoa 

VLTL-PHCN-YHCT



161 Lê Thị Thùy Thoa 001441/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy 

định tại Quyết định số 41/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bội trưởng Bộ Nội 

vụ về viện ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Điều dưỡng - Điều dưỡng 

Trưởng Khoa Chẩn đoán hình 

ảnh

162 Huỳnh Thị Ánh Nguyệt 001288/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy 

định tại Quyết định số 41/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bội trưởng Bộ Nội 

vụ về viện ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Điều dưỡng - Nhân viên Khoa 

Chẩn đoán hình ảnh

163 Trần Thị Thanh Hương 005502/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy 

định tại Quyết định số 41/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bội trưởng Bộ Nội 

vụ về viện ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Điều dưỡng - Nhân viên Khoa 

Chẩn đoán hình ảnh

164 Hà Thị Mỹ Hương 005614/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ dinh, kỹ thuật y

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Điều dưỡng - Nhân viên Khoa 

Chẩn đoán hình ảnh

165 Trần Thị Tuyết Loan 001260/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy 

định tại Quyết định số 41/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bội trưởng Bộ Nội 

vụ về viện ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Hộ sinh - Hộ sinh Trưởng Khoa 

Phụ sản

166 Quang Thị Út Nga 0002258/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của 

Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức hộ sinh

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Hộ sinh - Nhân viên Khoa Phụ 

sản

167 Lê Thị Minh Nhật 001363/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của 

Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức hộ sinh

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Hộ sinh - Nhân viên Khoa Phụ 

sản



168 Lê Thị Kim Hoàn 001358/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của 

Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức hộ sinh

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Hộ sinh - Nhân viên Khoa Phụ 

sản

169 Lê Thị Tố Như 005774/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của 

Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức hộ sinh

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Hộ sinh - Nhân viên Khoa Phụ 

sản

170 Nguyễn Thị Hồng Minh 001361/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của 

Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức hộ sinh

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Hộ sinh - Nhân viên Khoa Phụ 

sản

171 Lương Thị Ánh Huyền 001267/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của 

Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức hộ sinh

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Hộ sinh - Nhân viên Khoa Phụ 

sản

172 Nguyễn Thị Kim Quyên 00044279/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của 

Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức hộ sinh

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Hộ sinh - Nhân viên Khoa Phụ 

sản

173 Trần Thị Phụng 001362/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của 

Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức hộ sinh

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Hộ sinh - Nhân viên Khoa Phụ 

sản

174 Võ Lý Huỳnh Yến 001336/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của 

Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức hộ sinh

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Hộ sinh - Nhân viên Khoa Phụ 

sản



175 Dương Thị Mỹ Phương 001359/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của 

Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức hộ sinh

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Hộ sinh - Nhân viên Khoa Phụ 

sản

176 Đinh Hồng Thảo 001266/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của 

Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức hộ sinh

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Hộ sinh - Nhân viên Khoa Phụ 

sản

177 Nguyễn Thị Xuân Phước 001265/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của 

Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức hộ sinh

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Hộ sinh - Nhân viên Khoa Phụ 

sản

178 Ngô Thị Phương Thanh 001264/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của 

Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức hộ sinh

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Hộ sinh - Nhân viên Khoa Phụ 

sản

179 Võ Thị Minh Sa 0003939/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của 

Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức hộ sinh

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Hộ sinh - Nhân viên Khoa Phụ 

sản

180 Lê Thị Tú Quyên 0004046/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của 

Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức hộ sinh

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Hộ sinh - Nhân viên Khoa Phụ 

sản

181 Lê Thị Trâm 001360/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của 

Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức hộ sinh

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Hộ sinh, chăm sóc bệnh nhân 

hậu phẫu - Nhân viên Khoa Phẫu 

thuật-Gây mê hồi sức



182 Võ Văn Khôi 0002690/KH-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

gây mê hồi sức

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Kỹ thuật viên gây mê - Phụ trách 

Khoa Phẫu thuật-Gây mê hồi sức

183 Mai Xuân Ký 0002689/KH-CCHN
Thực hiện chăm sóc người bệnh theo 

chuyên ngành gây mê hồi sức

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Kỹ thuật viên gây mê - Nhân 

viên Khoa Phẫu thuật-Gây mê 

hồi sức

184 Võ Hồ Quỳnh Như 001375/KH-CCHN
Chăm sóc người bệnh theo chuyên khoa 

Gây mê hồi sức

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Điều dưỡng gây mê - Nhân viên 

Khoa Phẫu thuật-Gây mê hồi sức

185 Trần Thị Anh 001299/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy 

định tại Quyết định số 41/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bội trưởng Bộ Nội 

vụ về viện ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Điều dưỡng gây mê - Nhân viên 

Khoa Phẫu thuật-Gây mê hồi sức

186 Lê Ngọc Bình 000850/KH-CCHN Chuyên khoa hình ảnh y học

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Xquang, CT. Scanner - Phó 

Trưởng Khoa Chẩn đoán hình 

ảnh

187 Đỗ Mạnh Việt 000203/KH-CCHN
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về X 

quang

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Xquang, CT. Scanner - Nhân 

viên Khoa Chẩn đoán hình ảnh

188 Phan Nguyễn Tấn Huyền 001482/KH-CCHN
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn hình ảnh 

y học

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Xquang, CT. Scanner - Nhân 

viên Khoa Chẩn đoán hình ảnh

189 Nguyễn Văn Đoàn 001483/KH-CCHN
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về X 

quang

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Xquang, CT. Scanner - Nhân 

viên Khoa Chẩn đoán hình ảnh

190 Trần Trọng Cường 004570/KH-CCHN Chuyên khoa hình ảnh y học

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Xquang, CT. Scanner - Nhân 

viên Khoa Chẩn đoán hình ảnh

191 Nguyễn Trường Sa 000207/KH-CCHN
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về Xét 

nghiệm

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Kỹ thuật xét nghiệm - Trưởng 

Khoa Xét nghiệm

192 Lê Văn Tuấn 001369/KH-CCHN
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về Xét 

nghiệm

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Kỹ thuật xét nghiệm - Nhân viên 

Khoa Xét nghiệm

193 Huỳnh Thị Minh Tâm 001274/KH-CCHN
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về Xét 

nghiệm

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Kỹ thuật xét nghiệm - Nhân viên 

Khoa Xét nghiệm

194 Trần Nhật Duy 005079/KH-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Kỹ thuật xét nghiệm - Nhân viên 

Khoa Xét nghiệm



195 Đinh Thị Hồng Điệp 005787/KH-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Kỹ thuật xét nghiệm - Nhân viên 

Khoa Xét nghiệm

196 Võ Thị Kim Chi 001176/KH-CCHN
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về Xét 

nghiệm

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Kỹ thuật xét nghiệm - Nhân viên 

Khoa Xét nghiệm

197 Nguyễn Thị Hồng Thúy 004539/KH-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Kỹ thuật xét nghiệm - Nhân viên 

Khoa Xét nghiệm

198 Lương Thị Thanh Thủy 0003728/KH-CCHN
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về Xét 

nghiệm

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Kỹ thuật xét nghiệm - Nhân viên 

Khoa Xét nghiệm

199 Trần Thị Kiều Mai Lý 001110/KH-CCHN
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về Xét 

nghiệm

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Kỹ thuật xét nghiệm - Kỹ thuật 

viên Trưởng Khoa Xét nghiệm

200 Ngô Thị Tường Vy 001368/KH-CCHN
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về Xét 

nghiệm

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Kỹ thuật xét nghiệm - Nhân viên 

Khoa Xét nghiệm

201 Lê Thị Hoa Thọ 001112/KH-CCHN
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về Xét 

nghiệm

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Kỹ thuật xét nghiệm - Nhân viên 

Khoa Xét nghiệm

202 Huỳnh Thị Thanh Trúc 001111/KH-CCHN
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về Xét 

nghiệm

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Kỹ thuật xét nghiệm - Nhân viên 

Khoa Xét nghiệm

203 Nguyễn Ngọc Tịnh 001159/KH-CCHN
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về Xét 

nghiệm

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Kỹ thuật xét nghiệm - Nhân viên 

Khoa Xét nghiệm

204 Lương Thị Kiều Dung 001160/KH-CCHN
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về Xét 

nghiệm

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Kỹ thuật xét nghiệm - Nhân viên 

Khoa Xét nghiệm

205 Lê Thị Thùy Dương 001165/KH-CCHN
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về Xét 

nghiệm

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Kỹ thuật xét nghiệm, thanh trùng 

dụng cụ - Kỹ thuật viên Trưởng 

Khoa Kkiểm soát nhiễm khuẩn

206 Nguyễn Văn Lộc 001175/KH-CCHN
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về Xét 

nghiệm

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Kỹ thuật xét nghiệm, thanh trùng 

dụng cụ - Nhân viên Khoa 

Kkiểm soát nhiễm khuẩn

207 Lê  Anh Khoa 0001847/KH-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn về phục hồi chức năng

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Kỹ thuật vật lý trị liệu, phục hồi 

chức năng - Nhân viên Khoa 

VLTL-PHCN-YHCT



208 Phương Kỳ Xương 005282/KH-CCHN Chuyên khoa VLTL - PHCN

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Kỹ thuật vật lý trị liệu, phục hồi 

chức năng - Nhân viên Khoa 

VLTL-PHCN-YHCT

209 Nguyễn Thị Lan 679/CCHN-SYT
Nhà thuốc, quầy thuốc, đại lý thuốc, tủ 

thuốc của trạm y tế

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Dược sĩ - Trưởng Khoa Dược

210 Phạm Thị Thanh Hiền 289/CCHN-SYT
Nhà thuốc, quầy thuốc, đại lý thuốc, tủ 

thuốc của trạm y tế

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Dược sĩ - Phó Trưởng Khoa 

Dược

211 Trần Như Huy 447/KH-CCHN
Nhà thuốc, quầy thuốc, đại lý thuốc, tủ 

thuốc của trạm y tế

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Dược sĩ - Nhân viên Khoa Dược

212 Hồ Thị Thanh Nhơn 914/CCHN-SYT
Nhà thuốc, quầy thuốc, đại lý thuốc, tủ 

thuốc của trạm y tế

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Dược sĩ - Nhân viên Khoa Dược

213 Võ Thị Kim Phụng 482/CCHN-D-SYT-KH

Bán lẻ thuốc. Chịu trách nhiệm chuyên 

môn về dược của: Quầy thuốc; Tủ thuốc 

của trạm y tế

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Dược sĩ - Nhân viên Khoa Dược

214 Bùi Thị Hiệp 795/CCHN-SYT
Nhà thuốc, quầy thuốc, đại lý thuốc, tủ 

thuốc của trạm y tế

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Dược sĩ - Nhân viên Khoa Dược

215 Trần Thị Thu Phong 915/CCHN-SYT
Nhà thuốc, quầy thuốc, đại lý thuốc, tủ 

thuốc của trạm y tế

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Dược sĩ - Nhân viên Khoa Dược

216 Trần Thị Minh Hằng 867/CCHN-SYT
Nhà thuốc, quầy thuốc, đại lý thuốc, tủ 

thuốc của trạm y tế

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Dược sĩ - Kỹ thuật viên Trưởng 

Khoa Dược

217 Phan Trung Khiêm 880/CCHN-SYT
Nhà thuốc, quầy thuốc, đại lý thuốc, tủ 

thuốc của trạm y tế

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Dược sĩ - Nhân viên Khoa Dược

218 Phạm Thị Thu Ngân 188/KH-CCHND
Nhà thuốc, quầy thuốc, đại lý thuốc, tủ 

thuốc của trạm y tế

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Dược sĩ - Nhân viên Khoa Dược

219 Lê Thị Lan Phương 539/CCHN-SYT
Nhà thuốc, quầy thuốc, đại lý thuốc, tủ 

thuốc của trạm y tế

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Dược sĩ - Nhân viên Khoa Dược

220 Trần Thị Thanh Lưu 276/KH-CCHND
Nhà thuốc, quầy thuốc, đại lý thuốc, tủ 

thuốc của trạm y tế

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Dược sĩ - Nhân viên Khoa Dược

221 Phan Thị Triết Nga 186/KH-CCHND
Nhà thuốc, quầy thuốc, đại lý thuốc, tủ 

thuốc của trạm y tế

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Dược sĩ - Nhân viên Khoa Dược



222 Dương Văn Minh 196/CCHN-SYT
Nhà thuốc, quầy thuốc, đại lý thuốc, tủ 

thuốc của trạm y tế

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Dược sĩ - Nhân viên Khoa Dược

223 Trần Thị Vân 435/KH-CCHND
Nhà thuốc, quầy thuốc, đại lý thuốc, tủ 

thuốc của trạm y tế

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Dược sĩ - Nhân viên Khoa Dược

224 Dương Thị Ngọc Tuyết 187/KH-CCHND
Nhà thuốc, quầy thuốc, đại lý thuốc, tủ 

thuốc của trạm y tế

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Dược sĩ - Nhân viên Khoa Dược

225 Nguyễn Minh Nhật 803/KH-CCHN
Nhà thuốc, quầy thuốc, đại lý thuốc, tủ 

thuốc của trạm y tế

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Dược sĩ - Nhân viên Khoa Dược

226 Lê Ngọc Trân 257/CCHN-D-SYT-KH

Bán lẻ thuốc. Chịu trách nhiệm chuyên 

môn về dược của: Quầy thuốc; Tủ thuốc 

của trạm y tế

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Dược sĩ - Nhân viên Khoa Dược

227 Trần Thị Thanh Trang 185/KH-CCHND
Nhà thuốc, quầy thuốc, đại lý thuốc, tủ 

thuốc của trạm y tế

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Dược sĩ, kế toán dược - Nhân 

viên Phòng Tài chính kế toán

228 Lương Thị Hồng Diễm 916/CCHN-SYT
Nhà thuốc, quầy thuốc, đại lý thuốc, tủ 

thuốc của trạm y tế

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Dược sĩ, kế toán dược - Nhân 

viên Phòng Tài chính kế toán

229 Huỳnh Thị Mai Thi 134/KH-CCHND
Nhà thuốc, quầy thuốc, đại lý thuốc, tủ 

thuốc của trạm y tế

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Dược sĩ, kế toán dược - Nhân 

viên Phòng Tài chính kế toán

230 Phan Thị Phương Thảo 184/KH-CCHND
Nhà thuốc, quầy thuốc, đại lý thuốc, tủ 

thuốc của trạm y tế

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Dược sĩ, công tác hành chính 

quản trị - Nhân viên Phòng Tổ 

chức-Hành chính

231 Võ Anh Tuấn 540/CCHN-SYT
Nhà thuốc, quầy thuốc, đại lý thuốc, tủ 

thuốc của trạm y tế

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Dược sĩ, thủ kho - Nhân viên 

Phòng Tổ chức-Hành chính

232 Nguyễn Trọng Hiếu Chưa có CCHN

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Bác sĩ - Nhân viên Khoa Ngoại 

tổng hợp

233 Trần Thị Thu Hương Chưa có CCHN

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Bác sĩ - Nhân viên Khoa Phụ sản

234 Trương Anh Khoa Chưa có CCHN

07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Bác sĩ - Nhân viên Khoa Nội 

tổng hợp

Tổng cộng: 234

STT Họ và tên
Văn bằng chuyên 

môn

Thời gian đăng ký hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (ghi 

cụ thể thời gian làm việc)

5. Danh sách đăng ký người làm việc (Bao gồm những người làm việc tại cơ sở nhưng không thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh)

Vị trí làm việc (ghi cụ thể chức danh, vị trí làm việc 

được phân công cụ thể)



1 Trần Thị Kim Châu 
Cử nhân Văn thư - 

Lưu trữ

07h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

2 Lê Đặng Phương Linh Cử nhân Kế toán
07h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

3 Lương Công Huấn
Cao đẳng Điện công 

nghiệp

07h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

4 Nguyễn An Hòa Lái xe

07h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

5 Trần Hoài Nam Lái xe

07h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

6 Nguyễn Thành Hiếu Bảo vệ

07h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

7 Nguyễn Quang Thiên Bảo vệ

07h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

8 Nguyễn Y Bảy Bảo vệ

07h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

9 Nguyễn Xuân Anh Bảo vệ

07h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

10 Võ Công Ngoa Bảo vệ

07h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

11 Lâm Minh Liêm Bảo vệ

07h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

12 Lê Thị Thanh Thủy Hộ lý
07h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

13 Tô Văn Mai Kỹ sư Điện
07h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Văn thư, lưu trữ - Nhân viên Phòng Tổ chức-Hành chính

Kế toán, công tác hành chính quản trị - Nhân viên Phòng 

Tổ chức-Hành chính

Sữa chữa, bảo trì điện nước - Nhân viên Phòng Tổ chức-

Hành chính

Lái xe - Nhân viên Phòng Tổ chức-Hành chính

Lái xe - Nhân viên Phòng Tổ chức-Hành chính

Bảo vệ - Nhân viên Phòng Tổ chức-Hành chính

Bảo vệ - Nhân viên Phòng Tổ chức-Hành chính

Bảo vệ - Nhân viên Phòng Tổ chức-Hành chính

Bảo vệ - Nhân viên Phòng Tổ chức-Hành chính

Bảo vệ - Nhân viên Phòng Tổ chức-Hành chính

Bảo vệ - Nhân viên Phòng Tổ chức-Hành chính

Hộ lý - Nhân viên Phòng Tổ chức-Hành chính

Kỹ sư điện, Vật tư trang thiết bị y tế - Nhân viên Phòng 

Kế hoạch tổng hợp



14 Trương Đình Tuấn
Kỹ sư Công nghệ kỹ 

thuật điện, điện tử

07h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

15 Trần Hưng Quốc Hùng
Kỹ sư Công nghệ 

thông tin

07h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

16 Nguyễn Thị Thanh Thủy
Kỹ sư Công nghệ 

thông tin

07h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

17 Nguyễn Thị Di Cư Cử nhân Kinh tế
07h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

18 Đỗ Kim Sang Cử nhân Kế toán

07h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

19 Phan Thị Cẩm Giang Cử nhân Kế toán

07h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

20 Phan Thị Yến Thùy Cử nhân Kế toán

07h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

21 Thái Thị Mỹ Trâm Cử nhân Kế toán

07h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

22 Huỳnh Thị Thi Cử nhân Kế toán

07h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

23 Phan Văn Hà Cử nhân Kế toán

07h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

24 Lê Thanh Hiền Cao đẳng Kế toán

07h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

25 Lê Thị Hiền Cao đẳng Kế toán

07h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Kỹ sư điện, Vật tư trang thiết bị y tế - Nhân viên Phòng 

Kế hoạch tổng hợp

Kỹ sư Công nghệ thông tin, Quản trị mạng - Nhân viên 

Phòng Kế hoạch tổng hợp

Kỹ sư Công nghệ thông tin, Quản trị mạng - Nhân viên 

Phòng Kế hoạch tổng hợp

Kế toán trưởng - Trưởng Phòng Tài chính kế toán

Kế toán - Phó Trưởng Phòng Tài chính kế toán

Kế toán - Nhân viên Phòng Tài chính kế toán

Kế toán - Nhân viên Phòng Tài chính kế toán

Kế toán - Nhân viên Phòng Tài chính kế toán

Kế toán - Nhân viên Phòng Tài chính kế toán

Kế toán - Nhân viên Phòng Tài chính kế toán

Kế toán - Nhân viên Phòng Tài chính kế toán

Kế toán - Nhân viên Phòng Tài chính kế toán



26 Trần Thị Ánh Nguyệt Cao đẳng Kế toán

07h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

27 Nguyễn Thị Thu Thiện Cao đẳng Kế toán

07h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

28 Lưu Đức Chính Cao đẳng Kế toán

07h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

29 Lê Thị Cẩm Nhung Trung cấp Kế toán

07h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

30 Nguyễn Thị Yến Thu Trung cấp Kế toán

07h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

31 Nguyễn Thị Kim Quang Trung cấp Kế toán

07h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

32 Lê Hoàng Tuấn
Trung cấp Kế toán 

Doanh nghiệp

07h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

33 Huỳnh Thị Khánh Huyền Điều dưỡng Trung học
07h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

34 Ngô Thị Kim Khánh Hộ lý

07h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

35 Huỳnh Thị Châu Hộ lý

07h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

36 Ngô Văn Chí Điều dưỡng sơ học

07h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Kế toán - Nhân viên Phòng Tài chính kế toán

Kế toán - Nhân viên Phòng Tài chính kế toán

Kế toán - Nhân viên Phòng Tài chính kế toán

Kế toán - Nhân viên Phòng Tài chính kế toán

Kế toán - Nhân viên Phòng Tài chính kế toán

Kế toán - Nhân viên Phòng Tài chính kế toán

Kế toán - Nhân viên Phòng Tài chính kế toán

Điều dưỡng, Phục vụ bếp ăn - Nhân viên Phòng Điều 

dưỡng

Hộ lý - Nhân viên Khoa Xét nghiệm

Hộ lý - Nhân viên Khoa Chẩn đoán hình ảnh

Điều dưỡng, thanh trùng dụng cụ - Nhân viên Khoa 

Kiểm soát nhiễm khuẩn



37 Hồ Thị Bưởi Hộ lý

07h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

38 Nguyễn Thị Thúy Vân Hộ lý

07h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

39 Trần Thị Thanh Huyền Hộ lý

07h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

40 Trần Thị Lắng Hộ lý

07h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

41 Nguyễn Thành Lập Hộ lý

07h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

42 Võ Văn Giải Hộ lý

07h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

43 Hà Thị Trúc Châu Hộ lý

07h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

44 Huỳnh Thị Thu Thơm Hộ lý

07h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

45 Phan Thị Mỹ Trang Hộ lý

07h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

46 Lê Thị Trọng Hộ lý

07h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

47
Nguyễn Thị Huỳnh Ngọc 

Huệ
Hộ lý

07h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Hộ lý - Nhân viên Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

Hộ lý - Nhân viên Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

Hộ lý - Nhân viên Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

Hộ lý - Nhân viên Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

Y công  - Nhân viên Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

Y công  - Nhân viên Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

Hộ lý - Nhân viên Khoa Nội tổng hợp

Hộ lý - Nhân viên Khoa Nội tổng hợp

Hộ lý - Nhân viên Khoa Ngoại tổng hợp

Hộ lý - Nhân viên Khoa Ngoại tổng hợp

Hộ lý - Nhân viên Khoa Nhi



48 Trịnh Thị Xuân Hiền Hộ lý

07h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

49 Huỳnh Thị Thanh Ẩn Hộ lý

07h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

50 Nguyễn Thị Hoa Phượng Hộ lý

07h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

51 Lê Thị Liên Hộ lý

07h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

52 Võ Nữ Công Nhựt Hộ lý

07h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

53 Phan Thị Lại Hộ lý

07h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

54 Phạm Thị Thanh Hiền Hộ lý

07h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

55 Bùi Thị Hạo Hộ lý

07h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

56 Huỳnh Thị Ánh Tuyết Hộ lý

07h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

57
Nguyễn Thị Huỳnh Ngọc 

Huyền
Hộ lý

07h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

58 Trần Thị Kim Hiền Hộ lý

07h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Hộ lý - Nhân viên Khoa Nhi

Hộ lý - Nhân viên Khoa Truyền nhiễm

Hộ lý - Nhân viên Khoa Truyền nhiễm

Hộ lý - Nhân viên Khoa Liên chuyên khoa

Hộ lý - Nhân viên Khoa Liên chuyên khoa

Hộ lý - Nhân viên Khoa Hồi sức tích cực-Chống độc

Hộ lý - Nhân viên Khoa Hồi sức tích cực-Chống độc

Hộ lý - Nhân viên Khoa Phẫu thuật-Gây mê hồi sức

Hộ lý - Nhân viên Khoa Phẫu thuật-Gây mê hồi sức

Hộ lý - Nhân viên Khoa Phụ sản

Hộ lý - Nhân viên Khoa Phụ sản



59 Dương Thị Nam Bình Hộ lý

07h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

60 Đặng Thị Khánh Vân Hộ lý

07h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

61 Trinh Thị Xuân Hương Hộ lý

07h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Tham gia thường trực 24/7

Tổng cộng:  61 người

Hộ lý - Nhân viên Khoa VLTL-PHCN-YHCT

Hộ lý - Nhân viên Khoa Khám bệnh

Hộ lý - Nhân viên Khoa Khám bệnh

Người chịu trách nhiệm chuyên môn 

kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Lê Quang Lệnh

Ninh Hòa, Ngày 31 tháng 3 năm 2020
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